ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8
Học kì I – Năm học: 2017 - 2018
Câu 1: Phân biệt các loại khớp xương?
	
	Khớp động
	Khớp bán động
	Khớp bất động

	Đặc điểm
	2 đầu xương có lớp sụn, giữa có dịch khớp, phía ngoài có dây chằng 

→ cử động dễ dàng
	Giữa 2 đầu xương là lớp sụn → hạn chế cử động
	Các xương gắn chặt với nhau bằng khớp răng cưa 

→ không cử động 

	Ví dụ
	- Khớp khuỷu tay, khớp cổ tay…
	- Khớp giữa các đốt sống
	- Khớp ở hộp sọ


.
Câu 2: Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương? Tại sao khi té ngã người già dễ bị gãy xương hơn trẻ con?
      -Xương cấu tạo bỡi 2 thành phần chính là chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối Canxi).Sự kết hợp của 2 thành phần này làm xương rắn chắc và có tính đàn hồi.
      - Ở trẻ con: chất cốt giao chiếm tỉ lệ cao hơn so với muối vô cơ. Vì vậy xương trẻ con có tính đàn hồi cao hơn xương người già.
     - Ở người già do thành phần cốt giao giảm nên xương người già giòn, khi té ngã dễ bị gãy xương hơn trẻ con.
Câu 3:Tính chất của cơ và ý nghĩa của hoạt động co cơ?

      - Tính chất của cơ là co và dãn.

      - Khi cơ co, các tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm đĩa sáng ngắn lại và đĩa tối dày lên làm bắp cơ ngắn lại và to ra.

      - Cơ thường bám vào 2 xương qua khớp nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể.

Câu 4 Chúng ta cần làm gì để cơ xương phát triển cân đối và khỏe mạnh?

      - Có 1 chế độ dinh dưỡng hợp lý.

      - Thường xuyên tắm nắng.

      - Năng tập thể dục thể thao giúp tăng thể tích của cơ, tăng lực co cơ và làm việc dẻo dai và còn làm cho xương thêm cứng rắn,.phát triển cân đối. 

      - Lao động vừa sức.

      - Không mang vác quá nặng, ngồi học đúng tư thế để chống cong vẹo cột sống.

Câu 5: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và các tế bào máu?

- Máu gồm: huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm: bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu.


- Huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.


- Hồng cầu vận chuyển ôxi và cácbônic.

           - Bạch cầu đã tạo ra các hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể.

- Tiểu cầu tham gia cơ chế đông máu để bảo vệ cơ thể chống mất máu.

Câu 6: Các bạch cầu đã tạo ra hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?



Các bạch cầu đã tạo ra 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể:


- Sự thực bào: bạch cầu trung tính và bạch cầu mônô hình thành chân giả bắt, nuốt và tiêu hóa vi khuẩn.

          - Tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên: bạch cầu Limphô B thực hiện.

          - Phá hủy tế bào nhiễm bệnh: bằng cách tiếp xúc, nhận diện và tiết prôtêin đặc hiệu, bạch cầu Limphô T thực hiện.

Câu 7: Trình bày cấu tạo của tim?

   Tim được cấu tạo bỡi các cơ tim và mô liên kết, tạo thành: 

      - Màng tim:bọc bên ngoài.

      - Các ngăn tim gồm :tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái.Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ, tâm thất trái có thành cơ dày nhất.

      - Các van tim gồm:

       + Van nhĩ thất: nằm giữa tâm nhĩ và tâm thất.

       + Van động mạch: nằm giữa tâm thất với động mạch.

Câu 8: Trình bày chu kì co dãn của tim? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không biết mệt?
   Mỗi chu kì co dãn tim là 0,8 giây, gồm 3 pha:

   - Pha nhĩ co: 0.1giây, 2 tâm nhĩ cùng co đẩy máu từ tâm nhĩ vào tâm thất.

   - Pha thất co: 0.3 giây, 2 tâm thất cùng co đẩy máu từ tâm thất vào động mạch.

   - Pha dãn chung: 0.4 giây, toàn bộ tim dãn ra hút máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ.

   - Nhịp tim: 75 lần/ phút.

   - Tim hoạt động suốt đời không biết mệt vì thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thời gian hoạt động

(Nhĩ co 0,1 giây nhưng dãn 0,7 giây; Thất co 0,3 giây nhưng dãn 0,4 giây).  
Câu 9 các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch?

* Các biện pháp bảo vệ, tránh tác nhân gây hại cho tim, mạch:


- Cần khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn


- Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch


- Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạch

- Tạo đời sống tinh thần thoải mái, vui vẻ.


* Biện pháp rèn luyện hệ tim mạch:


- Tập TDTT thường xuyên, đều đặn, vừa sức

- Xoa bóp ngoài da

Câu 10: Mô tả sự trao đổi khí ở phổi và tế bào?     

* Sự trao đổi khí ở phổi:

         - Nồng độ O2 trong không khí ở phế nang cao hơn trong máu mao mạch nên O2 khuếch tán từ phế nang vào máu. 

         - Nồng độ CO2 trong máu mao mạch cao hơn trong không khí ở phế nang, nên CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang. 

 * Sự trao đổi khí ở tế bào:

         - Nồng độ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2  khuếch tán từ máu vào tế bào. 

         - Nồng độ CO2 trong tế bào cao hơn trong máu nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu. 
Câu 11: Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp ?

   - Trong khói thuốc lá có chất độc hại như nicôtin, nitrôzamin ... làm tê liệt các lớp lông rung ở khí quản, làm mất khả năng tiết chất nhày, do đó khả năng chống bụi và vi khuẩn qua đường hô hấp bị giảm, cơ thể dễ nhiễm bệnh về đường hô hấp.

   - Thuốc lá gây tác hại đến hệ thần kinh, tim mạch .

   - Thuốc lá còn ảnh hưởng đến sức sức khỏe của mọi người xung quanh .
Câu 12: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm mỗi nhóm?


Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:


* Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:


- Các chất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, vitamin


- Các chất vô cơ: muối khoáng, nước


* Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa:


- Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic


- Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước
Câu 13: Thức ăn ở khoang miệng được biến đổi như thế nào? Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “nhai kĩ no lâu”. 
· Biến đổi lý học: nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn ở khoang miệng trở thành viên thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt. 

· Biến đổi hóa học: một phần tinh bột chín được enzim amilaza biến đổi thành đường man-tô. 

· Khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nên no lâu hơn. 

.

Câu 14: Tiêu hóa thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào?

* Biến đổi lí học:


- Tuyến vị tiết dịch vị, giúp hòa loãng thức ăn


- Các cơ thành dạ dày co làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn thấm đều dịch vị


* Biến đổi hóa học:


- Thức ăn là prôtêin dưới tác dụng của enzim pepsin được cắt 1 phần thành các chuỗi ngắn (mỗi chuỗi có 3 – 10 axitamin).
